Họ và Tên :                                                   ĐỀ  KIỂM TRA 15 PHÚT
SBD:                            Lớp :                            Khối 12 (Ban KHTN)

Câu 1 (2 điểm):Hãy viết các phản ứng xảy ra giữa alanin (CH3- CH(NH2)- COOH) với HCl , NaOH , CH3OH ,  Ba(OH)2.Ghi rõ điều kiện nếu có.

Câu 2 (3 điểm): Liên kết peptit là gì ? Từ 2 aminoaxit là Glyxin và Alanin , ta có thể hình thành được bao nhiêu đipeptit ? Gọi tên các đipeptit đó.

Câu 3 ( 2 điểm): Bằng phương pháp hoá học , em hãy phân biệt các chất lỏng sau :metylamin ( CH3- NH2) , axít glutamic ( HOOC-CH2 –CH2 – CH(NH2) –COOH) , anilin ( C6H5NH2) , phenol ( C6H5OH).Viết  phản ứng xảy ra.

Câu 4 (3 điểm):Trong các chất sau , có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH : glyxin , phenylamoniclorua (C6H5NH3Cl) , phenol ,axít axetic , etylaxetat ( CH3COOC2H5), ClH3N-CH2-COOH. Viết các phản ứng xảy ra.

---Hết---

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT –K12 (KHTN)- lần 2
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.(2đ)
	CH3-CH(NH2)-COOH + HCl
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CH3-CH(NH3Cl)-COOH
CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH
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CH3-CH(NH2)-COOCH3 + H2O 

2CH3-CH(NH2)-COOH +  Ba(OH)2 
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	2(3đ)
	· Liên kết peptit là liên kết của nhóm CO với NH giữa hai đơn vị 
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-aminoaxít.
· Từ Glyxin và Alanin , ta có thể hình thành được 4 đpeptit sau :

H2N- CH2 – CO –NH – CH(CH3) – COOH : Gly – Ala

H2N-CH(CH3) –CO –NH –CH2-COOH : Ala – Gly 
H2N- CH2 – CO –NH – CH2– COOH : Gly –Gly 

H2N-CH(CH3) –CO –NH – CH(CH3) –COOH : Ala- Ala    
(HS không cần viết công thức cấu tạo )
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	3(2đ)
	Lấy mỗi chất lỏng một ít làm mẫu thử.
Dùng quỳ tím cho vào 4 mẫu thử :+ mẫu nào quỳ tím hoá xanh là metylamin.

+ mẫu nào làmquỳ tím hoá đỏ là axit glutamic.
Cho dung dịch NaOH vào 2 lọ còn lại , lọ nào tách 2 lớp là anilin, lọ tạo dung dịch đồng nhất là phenol : C6H5OH +NaOH 
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C6H5ONa + H2O
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	4 (3đ)
	H2N –CH2 –COOH + NaOH 
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H2N –CH2 –COONa +H2O
C6H5NH3Cl   + NaOH 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image9.wmf]¾¾®

C6H5NH2 + NaCl + H2O

C6H5OH  + NaOH  
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 C6H5ONa + H2O

CH3COOC2H5 + NaOH 
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CH3COONa + C2H5OH    NaOH
CH3COOH + NaOH 
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CH3COONa + H2O
ClH3N – CH2- COOH + 2NaOH 
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	Lưu ý : Nếu HS có cách làm khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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